
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng  01  năm 2026

Mã CB (Ông/bà) Họ và tên
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 3122380028 Ngô Uyên Chi DAN1223 Võ Thụy Thanh Thảo
2 3122380029 Trần Anh Cường DAN1224 Võ Thụy Thanh Thảo
3 3122380030 Nguyễn Thành Danh DAN1225 Võ Thụy Thanh Thảo
4 3122380037 Phùng Hoàng Dung DAN1222 Võ Thụy Thanh Thảo
5 3122380049 Nguyễn Thùy Dương DAN1224 Võ Thụy Thanh Thảo
6 3122380064 Trần Thụy Hà DAN1222 Võ Thụy Thanh Thảo
7 3122380061 Lại Ngọc Ánh Hà DAN1224 Võ Thụy Thanh Thảo
8 3122380067 Cao Hoàng Ngọc Hân DAN1225 Võ Thụy Thanh Thảo
9 3122380068 Dương Bảo Hân DAN1221 Võ Thụy Thanh Thảo

10 3122380069 Đinh Gia Hân DAN1222 Võ Thụy Thanh Thảo
11 3122380072 Nguyễn Gia Hân DAN1225 Võ Thụy Thanh Thảo
12 3122380065 Nguyễn Gia Hạnh DAN1223 Võ Thụy Thanh Thảo
13 3121380086 Phạm Thị Mỹ Hạnh DAN1213 Võ Thụy Thanh Thảo
14 3122380077 Nguyễn Thị Thu Hiền DAN1225 Võ Thụy Thanh Thảo
15 3122380086 Trương Thị Tuyết Hồng DAN1224 Võ Thụy Thanh Thảo
16 3122380099 Quãng Thị Ngọc Hương DAN1222 Võ Thụy Thanh Thảo
17 3122380089 Nguyễn Hoàng Huy DAN1222 Võ Thụy Thanh Thảo
18 3122380091 Trần Khánh Huy DAN1224 Võ Thụy Thanh Thảo
19 3122380094 Phạm Thị Khánh Huyền DAN1222 Võ Thụy Thanh Thảo
20 3122380114 Hoàng Tuấn Kiệt DAN1222 Võ Thụy Thanh Thảo
21 3122380115 Nguyễn Văn Kiệt DAN1223 Võ Thụy Thanh Thảo
22 3122380117 Nguyễn Ngọc Thiên Kim DAN1225 Võ Thụy Thanh Thảo
23 3122380116 Nguyễn Hoàng Kim DAN1224 Võ Thụy Thanh Thảo
24 3122380129 Hồng Khánh Linh DAN1221 Võ Thụy Thanh Thảo
25 3122380130 Lâm Hoàng Linh DAN1222 Lê Hà Tố Quyên
26 3122380133 Lê Quang Linh DAN1225 Lê Hà Tố Quyên
27 3122380137 Trần Hoàng Yến Linh DAN1222 Lê Hà Tố Quyên
28 3122380141 Ừng Hán Linh DAN1221 Lê Hà Tố Quyên
29 3122380140 Trương Đỗ Thùy Linh DAN1225 Lê Hà Tố Quyên
30 3122380128 Hoàng Nhật Linh DAN1225 Lê Hà Tố Quyên
31 3122380138 Trần Tuệ Gia Linh DAN1223 Lê Hà Tố Quyên
32 3122380132 Lê Nguyễn Phương Linh DAN1224 Lê Hà Tố Quyên
33 3122380142 Dương Thanh Vĩnh Lộc DAN1222 Lê Hà Tố Quyên
34 3121380139 Nguyễn Thị Mai Lộc DAN1213 Lê Hà Tố Quyên
35 3122380147 Trần Thị Tiểu Ly DAN1222 Lê Hà Tố Quyên
36 3122380151 Lý Gia Mẫn DAN1221 Lê Hà Tố Quyên
37 3122380154 Trần Triệu Minh DAN1224 Lê Hà Tố Quyên
38 3122380158 Vương Phúc Thảo My DAN1223 Lê Hà Tố Quyên
39 3122380155 Dương Thị Hoài My DAN1225 Lê Hà Tố Quyên
40 3122380162 Nguyễn Ninh Quỳnh Nga DAN1222 Lê Hà Tố Quyên
41 3121380164 Nguyễn Cao Quỳnh Nga DAN1214 Lê Hà Tố Quyên
42 3122380165 Huỳnh Thị Thanh Ngân DAN1225 Lê Hà Tố Quyên
43 3122380167 Lê Ngọc Kim Ngân DAN1222 Lê Hà Tố Quyên
44 3122380164 Chu Nguyễn Ngọc Ngân DAN1224 Lê Hà Tố Quyên
45 3122380171 Phạm Thị Thu Ngân DAN1225 Lê Hà Tố Quyên
46 3122380178 Nguyễn Bảo Ngọc DAN1222 Lê Hà Tố Quyên
47 3122380184 Nguyễn Thành Nhân DAN1223 Lê Hà Tố Quyên
48 3122380192 Phạm Thanh Nhi DAN1221 Lê Hà Tố Quyên
49 3122380190 Nguyễn Phương Nhi DAN1224 Lê Hà Tố Quyên
50 3122380195 Trương Thái Yến Nhi DAN1224 Huỳnh Ngọc Trang
51 3122380193 Trần Thị Yến Nhi DAN1222 Huỳnh Ngọc Trang
52 3122380189 Nguyễn Ngô Thanh Nhi DAN1223 Huỳnh Ngọc Trang
53 3122380191 Nguyễn Thị Khanh Nhi DAN1225 Huỳnh Ngọc Trang
54 3122380199 Lăng Nguyễn Quỳnh Như DAN1223 Huỳnh Ngọc Trang
55 3122380197 Nguyễn Trang Nhung DAN1221 Huỳnh Ngọc Trang
56 3122380209 Nguyễn Phạm Như Phúc DAN1222 Huỳnh Ngọc Trang
57 3122380213 Lý Thanh Phụng DAN1221 Huỳnh Ngọc Trang
58 3122380212 Bạch Phi Phụng DAN1225 Huỳnh Ngọc Trang
59 3122380217 Nguyễn Hoàng Nam Phương DAN1225 Huỳnh Ngọc Trang
60 3122380205 Châu Kim Phương DAN1223 Huỳnh Ngọc Trang
61 3122380218 Võ Nguyễn Minh Phương DAN1221 Huỳnh Ngọc Trang
62 3122380219 Nguyễn Minh Quân DAN1222 Huỳnh Ngọc Trang
63 3121380230 Nguyễn Đình Quân DAN1216 Huỳnh Ngọc Trang
64 3122380225 Mã Tuấn Quyền DAN1222 Huỳnh Ngọc Trang
65 3122380228 Lê Thị Xuân Quỳnh DAN1225 Huỳnh Ngọc Trang
66 3122380232 Văn Thị Như Quỳnh DAN1224 Huỳnh Ngọc Trang
67 3122380221 Trần Lê Như Quỳnh DAN1224 Huỳnh Ngọc Trang
68 3122380231 Trần Lê Nhật Quỳnh DAN1223 Huỳnh Ngọc Trang
69 3122380226 Hoàng Phạm Như Quỳnh DAN1223 Huỳnh Ngọc Trang
70 3122380236 Hồ Nguyễn Yên Sang DAN1223 Huỳnh Ngọc Trang
71 3122380249 Trịnh Học Thái DAN1225 Huỳnh Ngọc Trang
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72 3122380251 Kiều Ngọc Thanh DAN1221 Huỳnh Ngọc Trang
73 3122380254 Nguyễn Thị Phương Thảo DAN1224 Huỳnh Ngọc Trang
74 3122380276 Nguyễn Huỳnh Anh Thư DAN1225 Huỳnh Ngọc Trang
75 3122380277 Nguyễn Huỳnh Minh Thư DAN1221 Võ Đào Vương Cơ
76 3122380284 Phùng Minh Thư DAN1222 Võ Đào Vương Cơ
77 3121380282 Trương Nguyễn Anh Thư DAN1216 Võ Đào Vương Cơ
78 3122380266 Ngô Đình Minh Thuận DAN1225 Võ Đào Vương Cơ
79 3122380267 Nguyễn Minh Thuận DAN1221 Võ Đào Vương Cơ
80 3122380292 Ngô Chí Toàn DAN1225 Võ Đào Vương Cơ
81 3122380301 Nguyễn Võ Ngọc Trâm DAN1224 Võ Đào Vương Cơ
82 3122380299 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm DAN1222 Võ Đào Vương Cơ
83 3121380299 Trần Phan Nhã Trân DAN1212 Võ Đào Vương Cơ
84 3122380297 Nguyễn Thị Huyền Trang DAN1225 Võ Đào Vương Cơ
85 3122380298 Vũ Vân Trang DAN1221 Võ Đào Vương Cơ
86 3122380309 Nguyễn Trịnh Trọng Trí DAN1221 Võ Đào Vương Cơ
87 3122380316 Trần Ngọc Trinh DAN1223 Võ Đào Vương Cơ
88 3122380317 Lê Ngọc Khánh Trình DAN1224 Võ Đào Vương Cơ
89 3122380327 Bùi Hoàng Anh Tuấn DAN1224 Võ Đào Vương Cơ
90 3122380329 Ngô Thị Thanh Tuyền DAN1221 Võ Đào Vương Cơ
91 3122380335 Đồng Hoài Khánh Vân DAN1222 Võ Đào Vương Cơ
92 3121380330 Võ Quang Vinh DAN1211 Võ Đào Vương Cơ
93 3117380365 Hồ Nguyên Vũ DAN1201 Võ Đào Vương Cơ
94 3122380348 Nguyễn Thị Thanh Vy DAN1225 Võ Đào Vương Cơ
95 3122380349 Phạm Thị Ngọc Vy DAN1221 Võ Đào Vương Cơ
96 3122380347 Nguyễn Thảo Vy DAN1224 Võ Đào Vương Cơ
97 3122380353 Nguyễn Thành Vỹ DAN1225 Võ Đào Vương Cơ
98 3122380355 Dương Kim Yến DAN1223 Võ Đào Vương Cơ


